
Số TT Biển số ĐK Nhãn hiệu Số loại Năm SX
Năm hết 
niên hạn 
sử dụng

Chủ phương tiện Địa chỉ

1 82C-003.16T INTERNATIONAL 1995 2020 Công ty TNHH 1TV Thành Hương 99 Lê Lợi,TP Kon tum, T Kon tum

2 82C-003.54T HYUNDAI 85T 1995 2020 Phạm Văn Thạch
Kon Sơ Lam 2, p. Trường Chinh, Tp. Kon Tum, T. 
Kon Tum

3 82C-010.61T MITSUBISHI L200 1995 2020 Công Ty TNHH MTV BN PHÚ THỊNH Thôn 3, Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum

4 82C-016.09T KIA RHINO 1995 2020
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp kỹ thuật 
vận tải

264 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum

5 82C-018.97T HYUNDAI HD15T 1995 2020 Công Ty TNHH Bình Sơn Thôn 1, Kon Đào, H. Đak Tô, T. Kon Tum

6 82K-0199 KAMAZ 53212 1995 2020 Nguyễn Khắc Tùng 123 Lê Lợi, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum

7 82K-0704 UMECT 1995 2020
Công ty Cổ phần Xây dựng và QL Công 
trình Giao thông KT

01 Nguyễn Thái Học, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum

8 82K-0842 LIUZHOU 012105 1995 2020 Ngô Thanh Hưng Thành phố Kon Tum- Tỉnh Kon Tum

9 82K-0851 LIUZHOU UNKNOWN 1995 2020 Công Ty QL.SC đường bộ Kon tum Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum

10 82K-0920 LIUZHOU UNKNOWN 1995 2020 Công Ty TNHH Đông Anh 16 Phan đình Phùng, TP Kon tum, Tỉnh Kon tum

11 82K-1034 ASIA GRANTO 1995 2020 Bùi Anh Quang P. Trường Chinh- TP. Kon Tum- T. Kon tum

12 82K-1356 ASIA GRANTO 1995 2020 Công ty TNHH Đại Dương 123- Lê Lợi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum

13 82K-1357 ASIA GRANTO 1995 2020 Công ty TNHH Đại Dương 123 Lê Lợi, Tp. Kon tum,T. Kon Tum

14 82K-1459 HYUNDAI HD15T 1995 2020 Nguyễn Thị Hồng Vân 155  Lê Hồng Phong- Kon Tum

15 82K-1959 HYUNDAI 1995 2020 Công ty VT-TM Thanh Anh

16 82K-2013 ASIA GRANTO 1995 2020 Nguyễn Văn Duyên Tổ 3- P. Lê Lợi - Tp. Kon Tum- T. Kon Tum

17 82K-2039 HYUNDAI HD15T 1995 2020 Nguyễn Tấn Đạt Tổ 4, P Lê Lợi, Tp. Kon tum, T.Kon tum

18 82K-2059 ASIA GRANTOAM670 1995 2020 Đỗ Duy 46 Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum

19 82K-2069 HYUNDAI HD18T 1995 2020 Công ty Vận tải thương mại Thắng Hương TT Đak hà, H Đak hà, T Kon tum

20 82K-2114 ASIA GRANTO 1995 2020 Lê Anh Thái Thôn 7, Xã Đòan Kết, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum

21 82K-2133 HYUNDAI 18TON 1995 2020 Công ty TNHH Tiến Công Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum

22 82K-2169 HYUNDAI HD18T 1995 2020 Doanh nghiệp tư nhân Toàn Tuyết 246 Bà Triệu, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum

23 82K-2216 HYUNDAI HD85T 1995 2020 Phạm Tiến Thành 99 Trường Chinh, TP. Kon Tum, T. Kon Tum

24 82K-2274 KAMAZ 55111 1995 2020 Công ty TNHH Đông Anh 16 Phan Đình Phùng, Tp.Kon Tum, T. Kon Tum
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25 82K-2492 KAMAZ 55111 1995 2020 Công Ty TNHH Mỹ Hạnh
316 Hùng Vương, TT Đak Tô, Huyện Đak Tô, T. 
Kon Tum

26 82K-2556 HYUNDAI 15TON 1995 2020
Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Cầu 
Đường

568 Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum

27 82C-027.40T HYUNDAI 1995 2020
Công Ty TNHH MTV TM-VT GIA 
NGUYỄN

173 Ngô Quyền, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum

28 82K-2831 KAMAZ 55111 1995 2020 Đổ Tấn Hậu
167 Hùng Vương, TT PleiKần, H.Ngọc Hồi, Tỉnh 
Kon Tum

29 82K-2976 HYUNDAI 18TON 1995 2020 Công Ty TNHH TM-DV HOÀNG LÂM Tổ 7, p. Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum

30 82K-2992 ASIA TOWNER 1995 2020 Lê Văn Thắm Tổ 4, p.Duy Tân, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

31 82K-3135 HYUNDAI 5T 1995 2020 Nguyễn Thị Xảy 141 Hùng Vương, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

32 82K-3378 SAMSUNG 1995 2020 Công ty TNHH 01 TV Đặng Tuấn Nguyên 233 Trần Hưng Đạo, Tp Kon Tum, T Kon Tum

33 82K-3467 HYUNDAI 1995 2020 Lý Thị Hoài Phương Tổ 5, p.Lê Lợi, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

34 82K-3600 HYUNDAI KMCDB18 1995 2020 Công ty Cổ Phần Phương Nam 17  Đào Duy Từ, Tp. Kon tum,  T. Kon tum

35 82K-3855 KIA CERES 1995 2020 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 180 Lê Hồng Phong, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum

36 82K-3987 ASIA GRANTO 1995 2020 Đào Thị Lý 186 Trần Phú, Tp. Kon Tum, t. Kon Tum

37 82K-4180 SAMSUNG SM510 1995 2020 Công ty CPĐT và XD Thành An
QL24- Phường Trường Chinh- Tp. Kon tum- T. Kon 
Tum

38 82K-4192 SAMSUNG SM510 1995 2020 Công ty CPĐT và XD Thành An QL 24- P. Trường Chinh- Tp. Kon Tum

39 82K-4200 HYUNDAI 15TON 1995 2020 Trần Ngọc Vinh Thôn 5, TT Plei Kần, h.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

40 82K-4357 KAMAZ 55111 1995 2020 Công ty TNHH Tiến Vững Măng Đen, Dak Long, h.Kon Plong, tỉnh Kon Tum

41 82K-4372 LZW 1010P 1995 2020 Nguyễn Xuân Hùng Tổ 7, p.Quang Trung, tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

42 82K-4433 KAMAZ 5320 1995 2020 DNTN  Xây dựng Vĩnh Phước Đak Mar, h.Đak Hà, tỉnh Kon Tum

43 82K-4578 KAMAZ 5320 1995 2020 Công ty thi công cơ giới Hồng Phát
Tầng 3, toà nhà 4, Nguyễn Trãi, tp Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

44 82K-5447 HYUNDAI MIGHTY 1995 2020 Võ Văn Chương 89 Hùng Vương,TT Plei Kần,H Ngọc Hồi,T Kon tum

45 82K-5503 SAMSUNG SM510 1995 2020
Công ty TNHH ĐT XD TM Tiến Dung Kon 
tum

08 Phạm Văn Đồng,TP Kon tum,T Kon tum

46 82K-2484 ASIA GRANTO 1995 2020 Công Ty TNHH VT-TM HÙNG NAM 200 Sư Vạn Hạnh, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
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1 82B-002.39T MERCEDESBENZ MB140 2000 2020 Trần Văn Năm 104 Trần Nhật Duật, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum
2 82B-002.42T TOYOTA 2000 2020 Trần Đức Tùng Đông Sông, TT. Đắk Glei, H. Đắk Glei, T. Kon Tum
3 82B-003.14T FORD TRANSIT 2000 2020 Hồ Văn Hùng 634 Hùng Vương, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum
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4 82B-0421 TOYOTA HIACE 2000 2020
Trường PTTH Dân tộc nội trú Tỉnh Kon 
tum

232 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum,T. Kon Tum

5 82B-005.24T TOYOTA HIACESUPERWAGON 2000 2020 Trần Đình Định 412 Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum
6 82K-1071 MERCEDESBENZ MB140 2000 2020 Nông trường 701 Huyện Đắk Hà, Tỉnh KonTum
7 82K-1297 HYUNDAI AEROTOWN 2000 2020 Bùi Thị Xuân Hương 14 Lê Hồng Phong, TP. Kon tum, T. Kon tum
8 82K-1836 FORD TRANSIT 2000 2020 Nguyễn Thị Quý 34B Đoàn Thị Điểm, TP. Kon Tum, T. Kon Tum
9 82K-2113 KIA COSMOS 2000 2020 Công ty TNHH Tân Nguyên 06 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum

10 82K-2601 FORD TRANSIT 2000 2020 Phạm Phước Hoàng Hải 38 Hoàng Văn Thụ, TP. Kon Tum, T. Kon Tum
11 82K-2711 FORD TRANSIT 2000 2020 Nguyễn Đức Nghĩa 14 Trần Nhân Tông, TP. Kon Tum, T. Kon Tum
12 82K-3256 HYUNDAI AEROEXPRESS 2000 2020 Công ty TNHH Tân Nguyên 06 Phan Đình Phùng,Tp. Kon Tum, T. Kon Tum
13 82K-4307 TANDA 29E 2000 2020 Huỳnh Thị Thuỷ 06 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, T. Kon Tum
14 82K-4641 TOYOTA HIACERZH114LBRMRSA2000 2020 Trần Văn Triển 01 Huỳnh Thúc Kháng,TP. Kon Tum, T. Kon Tum
15 82K-4682 MITSUBISHI L300 2000 2020 Dương Hùng Dũng 156 Lê Lợi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum
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